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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

-6-2025- Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và Hải đảo thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 2 

-6-2025- Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuôc thẩm quyền giải quyết của 
cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; An 
toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; 
Công nghiệp tiêu dùng thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công Thương. 48 

-6-2025- Quyết định số 3475/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất năm 2025 của Quận 12. 58 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3469/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực BiCn và Hải đảo 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3817/TTr-SNNMT-VP ngày 28 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
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trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp 
dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi 
bô giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Các Quyêt định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Biển và Hải đảo 
được ban hành trước Quyêt định này hêt hiệu lực kể từ ngày Quyêt định này có hiệu 
lực thi hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA sở NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3469/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tinh 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Giao khu vực 
biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 
nhân và hẹn trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn một lần bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không quy 
định 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngay 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 đtháng đ02 đnăm đ2021 đcủa 
Chính phủ quy định việc giao 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn thâm đinh: 
Không quá 45 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
đinh. Thời gian các cơ 
quan, đơn vi có liên quan 
trả lời bằng văn bản không 
quá 20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được văn bản 
xin ý kiến. Thời gian kiểm 
tra thực đia không quá 10 
ngày làm việc. Thời gian 
lẩy ý kiến và tổ chức kiểm 
tra thực địa không tính vào 
thời gian tham định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ còn chưa 
đủ thông tin để quyết đinh 
giao khu vực biển, cơ quan 
thâm đinh hồ sơ gửi văn 
bản đề nghi tổ chức, cá 
nhân đcung cấp đbổ đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ. Thời 
gian tổ chức, cá nhân gửi 
văn bản cung cấp bổ sung 
thông tin, giải trình không 
tính vào thời gian thâm 
đinh hồ sơ. Tổ chức, cá 
nhân gửi văn bản cung cấp 

các khu vực biển nhất đinh cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 
- Quyết đinh số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết đinh số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

bô sung thông tin, giải 
trình đen cơ quan thẩm 
định hồ sơ trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ 
ngày cơ quan thẩm định hồ 
sơ gửi văn bản đề nghị; quá 
thời hạn này mà cơ quan 
thẩm định đhồ sơ đkhông 
nhân được văn bản cung 
cấp bô sung thông tin, giải 
trình của tô chức, cá nhân 
thì cơ quan thẩm định hồ 
sơ gửi thông tin đen cơ 
quan tiep nhân hồ sơ để có 
văn bản trả lời tô chức, cá 
nhân về việc không giao 
khu vực biển. 
- Thời hạn trình và giải 
quyet hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, giải 
quyet hồ sơ: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình hồ sơ. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn thông báo và trả 
kết quả hồ sơ: không quá 
hai (02) ngày làm việc. 

2 Gia hạn thời hạn 
giao khu vực 
biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 
nhân và hẹn trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn một lần bằng 
văn bản cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 30 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. Thời gian các cơ 
quan, đơn vị có liên quan 
trả lời bằng văn bản không 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không quy 
định 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ về Sửa đôi, bô sung 
một số điều của Nghị định số 
40/2016/NĐ-CP ngay 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 đtháng đ02 đnăm đ2021 đcủa 
Chính phủ quy định việc giao 
các khu vực biển nhất định cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 
- Quyết định số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quá 15 ngày làm việc kê 
từ ngày nhân được văn bản 
xin ý kiến. Thời gian kiêm 
tra thực địa không quá 10 
ngày làm việc. Thời gian 
lẩy ý kiến và tổ chức kiểm 
tra thực địa không tính vào 
thời gian tham định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ còn chưa 
đủ thông tin đê quyết định 
giao khu vực biên, cơ quan 
thẩm định hồ sơ gửi văn 
bản đề nghị tổ chức, cá 
nhân đcung cấp đbổ đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ. Thời 
gian tổ chức, cá nhân gửi 
văn bản cung cấp bổ sung 
thông tin, giải trình không 
tính vào thời gian thẩm 
định hồ sơ. Tổ chức, cá 
nhân gửi văn bản cung cấp 
bổ sung thông tin, giải 
trình đến cơ quan thẩm 
định hồ sơ trong thời hạn 
không quá 30 ngày kê từ 
ngày cơ quan thẩm định hồ 
sơ gửi văn bản đề nghị; quá 
thời hạn này mà cơ quan 

tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biên và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biên và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

00 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 
4 Úi 

ƠQ 
y 

<0 
2 o 
N Ì A  



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thâm đinh đhô sơ không 
nhân được văn bản cung 
cấp bổ sung thông tin, giải 
trình của tổ chức, cá nhân 
thì cơ quan thâm đinh hô 
sơ gửi thông tin đen cơ 
quan tiep nhân hô sơ để có 
văn bản trả lời tổ chức, cá 
nhân về việc không giao 
khu vực biển 
- Thời hạn trình và giải 
quyet hô hơ: 
+ Thời hạn trình hô sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn 
thành việc thâm đinh. 
+ Thời hạn xem xét, giải 
quyet hô sơ: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình hô sơ. 
- Thời hạn thông báo và trả 
ket quả hô sơ: không quá 
hai (02) ngày làm việc. 

3 Trả lại khu vực 
biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hô sơ: 
+ Trường hợp hô sơ đúng 
quy đinh: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
63 đường Lý Tự Trọng, 

Không quy 
đinh 

- Nghi đinh sô 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biển nhất đinh cho 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

việc kê từ ngày nhân hô sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiêp 
nhân và hẹn trả kêt quả. 
+ Trường hợp hô sơ chưa 
đúng quy đinh: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kê từ ngày nhân 
hô sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn môt lần bằng 
văn bản cho tô chức, cá 
nhân đê bô sung, hoàn 
thiện hô sơ. 
- Thời hạn thẩm đinh: 
Trong thời hạn không quá 
20 ngày làm việc đôi với 
đề nghi trả lại môt phần 
khu vực biên hoặc không 
quá 15 ngày làm việc đôi 
với đề nghi trả lại toàn bô 
khu vực biên, kê từ nhân 
được đầy đủ hô sơ theo 
đúng quy đinh. Thời gian 
các cơ quan, đơn vi có liên 
quan trả l ời bằng văn bản 
không quá 20 ngày làm 
việc kê từ ngày nhân được 
văn bản xin ý kiên. Thời 

Phường Sài Gòn, Thành 
phô Hô Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phô Hô 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, sô 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Ria, 
Thành phô Hô Chí Minh. 

tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biên; 
- Nghi đinh sô 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ về Sửa đôi, bô sung 
môt sô điều của Nghi đinh sô 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô 
điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biên và hải đảo và Nghi 
đinh sô 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 đtháng đ02 đnăm đ2021 đcủa 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biên nhất đinh cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biên. 
- Quyêt đinh sô 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biên và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyêt đinh sô 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

gian kiêm tra thực địa 
không quá 10 ngày làm 
việc. Thời gian lẩy ý kiến 
và tô chức kiêm tra thực 
địa không tính vào thời 
gian tham định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ còn chưa 
đủ thông tin đê quyết định 
giao khu vực biên, cơ quan 
thẩm định hồ sơ gửi văn 
bản đê nghị tổ chức, cá 
nhân đcung cấp đbổ đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ. Thời 
gian tổ chức, cá nhân gửi 
văn bản cung cấp bổ sung 
thông tin, giải trình không 
tính vào thời gian thẩm 
định hồ sơ. Tổ chức, cá 
nhân gửi văn bản cung cấp 
bổ sung thông tin, giải 
trình đến cơ quan thẩm 
định hồ sơ trong thời hạn 
không quá 30 ngày kê từ 
ngày cơ quan thẩm định hồ 
sơ gửi văn bản đê nghị; quá 
thời hạn này mà cơ quan 
thẩm định đhồ sơ không 
nhân được văn bản cung 

2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biên và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

cấp bô sung thông tin, giải 
trình của tô chức, cá nhân 
thì cơ quan thẩm đinh hồ 
sơ gửi thông tin đến cơ 
quan tiếp nhân hồ sơ để có 
văn bản trả lời tô chức, cá 
nhân về việc không giao 
khu vực biển. 
- Thời hạn trình và giải 
quyết hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm đinh. 
+ Thời hạn xem xét, giải 
quyết hồ sơ: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và trả 
kết quả hồ sơ: không quá 
hai (02) ngày làm việc. 

4 Sửa đôi, bô sung 
Quyết đinh giao 
khu vực biển 
(cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy đinh: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Không quy 
đinh 

- Nghi đinh số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biển nhất đinh cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển; 

to 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

trường ban hành Giấy tiêp 
nhân và hẹn trả kêt quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy đinh: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn một lần bằng 
văn bản cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm đinh: 
Trong thời hạn không quá 
30 ngày làm việc, kể từ 
nhân được đầy đủ hồ sơ 
theo đúng quy đinh. 
Trường hợp cần thiêt, Sở 
Nông nghiệp và Môi 
trường gửi văn bản lấy ý 
kiên của các cơ quan có 
liên quan, tô chức kiểm tra 
thực đia. Thời gian kiểm 
tra thực đia không quá 10 
ngày làm việc. Trong thời 
hạn không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiên. 
Thời gian lẩy ý kiến và tổ 

- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghi đinh số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ về Sửa đôi, bô sung 
một số điều của Nghi đinh số 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành một số 
điều của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghi 
đinh số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 đtháng đ02 đnăm đ2021 đcủa 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biển nhất đinh cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 
- Quyêt đinh số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyêt đinh số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
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Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 
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lệ phí 
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chức kiêm tra thực địa 
không tính vào thời gian 
tham định ho sơ. 
Trường hợp hồ sơ còn chưa 
đủ thông tin để quyết định 
giao khu vực biển, cơ quan 
thẩm định hồ sơ gửi văn 
bản đề nghị tô chức, cá 
nhân đcung cấp đbô đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ. Thời 
gian tô chức, cá nhân gửi 
văn bản cung cấp bô sung 
thông tin, giải trình không 
tính vào thời gian thẩm 
định hồ sơ. Tô chức, cá 
nhân gửi văn bản cung cấp 
bô sung thông tin, giải 
trình đến cơ quan thẩm 
định hồ sơ trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ 
ngày cơ quan thẩm định hồ 
sơ gửi văn bản đề nghị; quá 
thời hạn này mà cơ quan 
thẩm định đhồ sơ không 
nhân được văn bản cung 
cấp bô sung thông tin, giải 
trình của tô chức, cá nhân 
thì cơ quan thẩm định hồ 

trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

sơ gửi thông tin đên cơ 
quan tiêp nhân hồ sơ để có 
văn bản trả lời tổ chức, cá 
nhân về việc không giao 
khu vực biển 
- Thời hạn trình và giải 
quyêt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm đinh. 
+ Thời hạn xem xét, giải 
quyêt hồ sơ: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và trả 
kêt quả hồ sơ: không quá 
hai (02) ngày làm việc. 

5 Công nhân khu 
vực biển cấp 
tình 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy đinh: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiêp 
nhân và hẹn trả kêt quả. 

- Bộ phân Tiêp nhân và 
Trả kêt quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 

Không quy 
đinh 

- Nghi đinh số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biển nhất đinh cho 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển; 
- Nghi đinh số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung 
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Địa điểm 
thực hiện 
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+ Trường hợp hô sơ chưa 
đúng quy đinh: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hô sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn môt lần bằng 
văn bản cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn 
thiện hô sơ. 
- Thời hạn thẩm đinh: 
Trong thời hạn không quá 
10 ngày làm việc, kể từ 
nhân được đầy đủ hô sơ 
theo đúng quy đinh. Thời 
gian các cơ quan, đơn vi có 
liên quan trả lời bằng văn 
bản không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiên. 
Thời gian kiểm tra thực đia 
không quá 10 ngày làm 
việc. Thời gian lẩy ý kiến 
và tô chức kiêm tra thực 
địa không tính vào thời 
gian tham định hồ sơ. 
Trường hợp hô sơ còn chưa 
đủ thông tin để quyêt đinh 
giao khu vực biển, cơ quan 

Dương, Thành phô Hô 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, sô 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Ria, 
Thành phô Hô Chí Minh. 

môt sô điêu của Nghi đinh sô 
40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô 
điêu của Luật Tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo và Nghi 
đinh sô 11/2021/NĐ-CP ngày 
10 đtháng đ02 đnăm đ2021 đcủa 
Chính phủ quy đinh việc giao 
các khu vực biển nhất đinh cho 
tô chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển. 
- Quyêt đinh sô 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyêt đinh sô 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
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Phí, 
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thâm định hô sơ gửi văn 
bản đề nghị tô chức, cá 
nhân đcung cấp đbô đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ. Thời 
gian tô chức, cá nhân gửi 
văn bản cung cấp bô sung 
thông tin, giải trình không 
tính vào thời gian thâm 
định hô sơ. Tô chức, cá 
nhân gửi văn bản cung cấp 
bô sung thông tin, giải 
trình đen cơ quan thâm 
định hô sơ trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ 
ngày cơ quan thâm định hô 
sơ gửi văn bản đề nghị; quá 
thời hạn này mà cơ quan 
thâm định đhô sơ không 
nhân được văn bản cung 
cấp bô sung thông tin, giải 
trình của tô chức, cá nhân 
thì cơ quan thâm định hô 
sơ gửi thông tin đen cơ 
quan tiep nhân hô sơ để có 
văn bản trả lời tô chức, cá 
nhân về việc không giao 
khu vực biển 
- Thời hạn trình và giải 

nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quyêt hô hơ: 
+ Thời hạn trình hô sơ: 
không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, giải 
quyêt hô sơ: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông nghiệp 
và Môi trường trình hô sơ. 
- Thời hạn thông báo và trả 
kêt quả hô sơ: không quá 
hai (02) ngày làm việc. 

6 Cấp Giấy phép 
nhân chìm ở 
biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hô sơ: 
+ Trường hợp hô sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hô sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiêp 
nhân và hẹn trả kêt quả. 
+ Trường hợp hô sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hô sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn môt lần bằng 

- Bô phân Tiêp nhân và 
Trả kêt quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hô Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hô 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 

Thực hiện 
theo Thông tư 
số 
08/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bô 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chê đô thu, 
nôp lệ phí cấp 
giấy phép 
nhân chìm ở 
biển 

- Luât Tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi 
hành môt số điều của Luât tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
chê đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép nhân chìm ở biển. 
- Quyêt định số 740/QĐ-
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

văn bản cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
+ Thời gian thẩm định: 
Không quá 60 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. 
+ Thời gian lấy ý kiến các 
cơ quan, đơn vị có liên 
quan: Không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiến. 
+ Thời gian kiểm tra thực 
địa: Không quá 10 ngày 
làm việc. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thông tin: tô chức, 
cá nhân cung cấp bô sung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ, thời 
hạn không quá 30 ngày. 
Thời gian lấy ý kiến và tổ 
chức kiểm tra thực địa; tổ 
chức, cá nhân cung cấp bổ 
sung thông tin, giải trình 
những nội dung cần làm rõ 

Thành phô Hồ Chí Minh. BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định sô 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

không tính vào thời gian 
tham định hồ sơ. 
- Thời hạn trình và phê 
duyệt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày hoàn thành 
việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, ra 
quyết định: không quá 
năm (05) ngày làm việc, 
kể từ ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi trường trình 
hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và trả 
kết quả hồ sơ: không quá 
03 ngày làm việc. 

[ Gia hạn Giấy 
phép nhận chìm 
ở biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 
nhận và hẹn trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 

- Bô phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 

Thực hiện 
theo Thông 
tư số 
08/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bô 
Tài chính quy 
định mức 
thu, chế đô 
thu, nôp lệ 

- Luật Tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luật tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn một lần bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
+ Thời gian thẩm định: 
Không quá 45 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. 
+ Thời gian lấy ý kiến các 
cơ quan, đơn vị có liên 
quan: Không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiến. 
+ Thời gian kiểm tra thực 
địa: Không quá 10 ngày 
làm việc. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thông tin: tổ chức, 
cá nhân cung cấp bổ sung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần l àm rõ, thời 
hạn không quá 30 ngày. 

Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

phí cấp giấy 
phép nhân 
chìm ở biển 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhân chìm ở biển. 
- Quyết định số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Thời gian lây ý kiên và tô 
chức kiểm tra thực địa; tô 
chức, cá nhân cung câp bô 
sung thông tin, giải trình 
những nội dung cần làm rõ 
không tính vào thời gian 
tham định hồ sơ. 
- Thời hạn trình và phê 
duyệt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày hoàn thành 
việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, ra 
quyết định: không quá 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ: không 
quá 03 ngày làm việc. 

8 Sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép 
nhân chìm ở 
biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 

- Bô phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 

Thực hiện 
theo Thông tư 
số 
08/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bô 

- Luât Tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nhân và hẹn trả kêt quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn một lần bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
+ Thời gian thẩm định: 
Không quá 30 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. 
+ Thời gian lấy ý kiên các 
cơ quan, đơn vị có liên 
quan: Không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiên. 
+ Thời gian kiểm tra thực 
địa: Không quá 10 ngày 
làm việc. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ thông tin: tổ chức, 
cá nhân cung cấp bổ sung 

hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tài chính quy 
định mức thu, 
chê độ thu, 
nộp lệ phí cấp 
giấy phép 
nhân chìm ở 
biển 

đảo; 
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép nhân chìm ở biển. 
- Quyêt định số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyêt định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ, thời 
hạn không quá 30 ngày. 
Thời gian lấy ý kiến và tô 
chức kiêm tra thực địa; tô 
chức, cá nhân cung cấp bô 
sung thông tin, giải trình 
những nội dung cần làm rõ 
không tính vào thời gian 
tham định hồ sơ. 
- Thời hạn trình và phê 
duyệt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày hoàn thành 
việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, ra 
quyết định: không quá 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ: không 
quá 03 ngày làm việc. 

9 Trả lại Giấy 
phép nhận chìm 
ở biển (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, sô 
63 đường Lý Tự Trọng, 

Không quy 
định 

- Luật Tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định sô 40/2016/NĐ-CP 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 
nhân và hẹn trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn môt lần bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
+ Thời gian thẩm định: 
Không quá 45 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. 
+ Thời gian lấy ý kiến các 
cơ quan, đơn vị có liên 
quan: Không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản xin ý kiến. 
+ Thời gian kiểm tra thực 
địa: Không quá 10 ngày 

Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 
- Quyết định số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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làm việc. 
Trường hợp hồ sơ chưa đây 
đủ thông tin: tổ chức, cá 
nhân đcung cấp đbổ đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cân làm rõ, thời 
hạn không quá 30 ngày 
Thời gian lấy ý kiến và tô 
chức kiêm tra thực địa; tô 
chức, cá nhân cung cấp bô 
sung thông tin, giải trình 
những nội dung cần làm rõ 
không tính vào thời gian 
tham định hồ sơ. 
- Thời hạn trình và phê 
duyệt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá 05 ngày làm 
việc, kê từ ngày hoàn thành 
việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, ra 
quyết định: không quá 05 
ngày làm việc, kê từ ngày 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình hồ sơ. 
- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ: không 
quá 03 ngày làm việc. 

On 
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10 Cấp lại Giấy 
phép nhân chìm 
ở biển (cấp 
tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đúng 
quy định: Trong thời hạn 
không quá 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân hồ sơ, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường ban hành Giấy tiếp 
nhân và hẹn trả kết quả. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa 
đúng quy định: Trong thời 
hạn không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
hồ sơ, Sở Nông nghiệp và 
Môi trường có trách nhiệm 
hướng dẫn môt lần bằng 
văn bản cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 
- Thời hạn thẩm định: 
+ Thời gian thẩm định: 
Không quá 15 ngày làm 
việc kể từ nhân được đầy 
đủ hồ sơ theo đúng quy 
định. 
+ Thời gian lấy ý kiến các 
cơ quan, đơn vị có liên 
quan: Không quá 15 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 

- Bô phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thực hiện 
theo Thông tư 
số 
08/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bô 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế đô thu, 
nôp lệ phí cấp 
giấy phép 
nhân chìm ở 
biển 

- Luât Tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành môt số điều của Luât tài 
nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; 
- Thông tư số 08/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bô Tài chính quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép nhân chìm ở biển. 
- Quyết định số 740/QĐ-
BTNMT ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuôc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
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được văn bản xin ý kiên. 
+ Thời gian kiểm tra thực 
địa: Không quá 10 ngày 
làm việc. 
Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ thông tin: tổ chức, cá 
nhân đcung cấp đbổ đsung 
thông tin, giải trình những 
nội dung cần làm rõ, thời 
hạn không quá 30 ngày 
Thời gian lấy ý kiến và tô 
chức kiêm tra thực địa; tô 
chức, cá nhân cung cấp bô 
sung thông tin, giải trình 
những nội dung cần làm rõ 
không tính vào thời gian 
tham định hồ sơ. 
- Thời hạn trình và phê 
duyệt hồ hơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: 
không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày hoàn thành 
việc thẩm định. 
+ Thời hạn xem xét, ra 
quyêt định: không quá 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình hồ sơ. 

thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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- Thời hạn thông báo và 
trả kết quả hồ sơ: không 
quá 03 ngày làm việc. 

11 câp phép nghiên 
cứu khoa học 
trong vùng biển 
quản lý hành 
chính trên biển 
của câp tỉnh 

a) Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ. 
b) Thời hạn lây ý kiến: 
trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ đề nghị câp 
phép theo quy định, ủy 
ban nhân dân câp tỉnh gửi 
văn bản kèm theo hồ sơ đề 
nghị câp phép đến Bộ 
Quốc phòng, Bộ Ngoại 
giao, Bộ công an, Bộ Khoa 
học và công nghệ và các 
bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
và các cơ quan có liên quan 
để lây ý kiến về việc câp 
phép nghiên cứu khoa học. 
c) Thời hạn trả lời của các 
cơ quan được lây ý kiến: 
trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận được văn bản 
của ủy ban nhân dân câp 
tỉnh. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tât 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ chí Minh. 

Theo quy 
định tại Điều 
4 Thông tư 
07/2024/TT-
BTc ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 41/2016/NĐ-cP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
chính phủ quy định chi tiết việc 
câp phép cho tô chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển 
Việt Nam; 
- đThông đtư đ07/2024/TT-BTc 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp phí thẩm 
định câp giây phép hoặc văn 
bản châp thuận cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng 
biển Việt Nam; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-cP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
chính phủ về quy định phân 
quyền, phân câp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
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d) Thời hạn tiên hành thâm 
định: trong đthời hạn đ90 
ngày kể từ ngày nhân được 
đầy đủ hồ sơ đê nghị cấp 
phép nghiên cứu khoa học 
theo quy định, 
đ) Thời hạn trình, giải 
quyêt hồ sơ: châm nhất 
trong thời hạn 120 ngày kể 
từ ngày nhân được đầy đủ 
hồ sơ theo quy định ủy ban 
nhân đdân đcấp đtỉnh đphải 
quyêt định vê việc cấp 
phép nghiên cứu khoa học. 
Trường hợp hoạt động 
nghiên cứu khoa học của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài 
có khoan ở đáy biển, lòng 
đất dưới đáy biển; nghiên 
cứu khoa học trong biển 
thuộc quản lý hành chính 
trên biển của cấp tỉnh trong 
trường hợp có yêu cầu hợp 
tác của phía Việt Nam theo 
quy định tại Điêu 16 Nghị 
định sô 41/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2016, thời hạn 
120 ngày được tính từ ngày 
cơ quan tiêp nhân hồ sơ 

2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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nhận được văn bản hợp tác 
nghiên cứu khoa học bô 
sung vào hồ sơ hoặc nhận 
được hồ sơ đã điều chỉnh 
nội dung nghiên cứu khoa 
học không có khoan ở đáy 
biển, lòng đât dưới đáy 
biển. 

12 Sửa đôi, bô sung 
quyết định câp 
phép nghiên cứu 
khoa học trong 
vùng biển quản 
lý hành chính 
trên biển của 
câp tỉnh 

a) Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, ủy ban nhân dân 
câp tỉnh có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ, có văn bản 
thông báo cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài về việc 
tiếp nhận hồ sơ trong 
trường hợp hồ sơ đầy đủ 
theo đúng quy định hoặc có 
văn bản thông báo cho tô 
chức, cá nhân nước ngoài 
về việc bô sung, hoàn thiện 
hồ sơ trong trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ theo đúng 
quy định. 
b) Thời hạn tiến hành thẩm 
định: trong đthời hạn 50 
ngày kể từ ngày nhận được 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tât 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo quy 
định tại Điều 
4 Thông tư 
07/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
câp phép cho tô chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển 
Việt Nam; 
- đThông đtư đ07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp phí thẩm 
định câp giây phép hoặc văn 
bản châp thuận cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng 
biển Việt Nam; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
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đây đủ hô sơ đê nghị sửa 
đổi, bổ sung quyết định cấp 
phép nghiên cứu khoa học 
theo quy định, ủy ban 
nhân đdân đcấp đtỉnh đphải 
hoàn thành việc tổ chức 
thẩm định. 
c) Thời hạn giải quyết hô 
sơ: trong thời hạn 80 ngày 
kể từ ngày nhân được đây 
đủ hô sơ theo quy định, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định vê việc đông ý 
hoặc không đông ý sửa đổi, 
bổ sung quyết định cấp 
phép nghiên cứu khoa học; 
ban hành quyết định sửa 
đổi, bổ sung quyết định cấp 
phép nghiên cứu khoa học 
hoặc đban hành đvăn đbản 
thông báo trong trường hợp 
không đông ý sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn quyết định 
cấp phép nghiên cứu khoa 
học. 

Chính phủ vê quy định phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

13 Gia hạn quyết 
định cấp phép 
nghiên cứu khoa 

a) Thời hạn kiểm tra hô sơ: 
trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân đây 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 

Theo quy 
định tại Điêu 
4 Thông tư 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 

LO tõ 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 
4 Úi 

CTQ fa> 
y 

<0 
2 o 
N Ì A  



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

học câp tỉnh đủ hô sơ, Uy ban nhân dân 
câp tỉnh có trách nhiệm 
kiểm tra hô sơ, có văn bản 
thông báo cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài về việc 
tiếp nhận hô sơ trong 
trường hợp hô sơ đầy đủ 
theo đúng quy định hoặc có 
văn bản thông báo cho tô 
chức, cá nhân nước ngoài 
về việc bô sung, hoàn thiện 
hô sơ trong trường hợp hô 
sơ chưa đầy đủ theo đúng 
quy định. 
b) Thời hạn tiến hành thẩm 
định: trong đthời hạn đ50 
ngày kể từ ngày nhận được 
đầy đủ hô sơ đề nghị gia 
hạn quyết định câp phép 
nghiên cứu khoa học theo 
quy định, Uy ban nhân dân 
câp tỉnh phải hoàn thành 
việc tô chức thẩm định. 
c) Thời hạn giải quyết hô 
sơ: trong thời hạn 80 ngày 
kể từ ngày nhận được đầy 
đủ hô sơ theo quy định, Uy 
ban nhân dân câp tỉnh 
quyết định về việc đông ý 

63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hô Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hô 
Chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tât 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hô Chí Minh. 

07/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
câp phép cho tô chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển 
Việt Nam; 
- đThông đtư đ07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp phí thẩm 
định câp giây phép hoặc văn 
bản châp thuận cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng 
biển Việt Nam; 
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân 
quyền, phân câp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đôi, bô sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

hoăc không đông ý gia hạn 
quyết định câp phép nghiên 
cứu khoa học; ban hành 
quyết định gia hạn quyết 
định câp phép nghiên cứu 
khoa học hoăc ban hành 
văn bản thông báo trong 
trường hợp không đông ý 
gia đhạn quyết đđịnh đcâp 
phép nghiên cứu khoa học. 

nghiệp và Môi trường. 

14 câp lại quyết 
định câp phép 
nghiên cứu khoa 
học câp tỉnh 

a) Thời hạn kiểm tra hô sơ: 
trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đầy 
đủ hô sơ. 
b) Thời hạn trình, giải 
quyết hô sơ: trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận 
được đầy đủ hô sơ đề nghị 
câp lại quyết định câp phép 
nghiên cứu khoa học theo 
quy định. 

- Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hô chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hô 
chí Minh. 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tât 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hô chí Minh. 

Theo quy 
định tại Điều 
4 Thông tư 
07/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính 

- Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Nghị định số 41/2016/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết việc 
câp phép cho tô chức, cá nhân 
nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển 
Việt Nam; 
- đThông đtư đ07/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của 
Bộ Tài chính về Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp phí thẩm 
định câp giây phép hoăc văn 
bản châp thuận cho tô chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành 
nghiên cứu khoa học trong vùng 
biển Việt Nam; 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về quy định phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

15 Khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ 
liệu tài nguyên, 
môi trường biển 
và hải đảo thông 
qua phiếu yêu 
cầu hoặc văn 
bản yêu cầu (cấp 
tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường có trách nhiệm tiếp 
nhân văn bản, phiếu yêu 
cầu khai thác và sử dụng 
cơ sở dữ liệu. 
Trường hợp văn bản, phiếu 
yêu cầu chưa đầy đủ các 
nội dung quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Thông tư 
số 20/2016/TT-BTNMT, 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường có trách nhiệm 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- đTrung tâm đphục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 

Thu phí theo 
quy định 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP 
ngày 14/06/2017 của Chính phủ 
về thu thâp, quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường; 
- Thông tư số 20/2016/TT-
BTNMT ngày 25/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về xây 
dựng, khai thác và sử dụng cơ 
sở đdữ liệu đtài đnguyên, môi 
trường biển và hải đảo; 
- Thông tư số 23/2023/TT-
BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 
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hành chính 
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Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

bô sung trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được văn bản, phiếu 
yêu cầu. 
- Thời hạn giải quyết và trả 
kết quả: 
+ Đối với dữ liệu có thể 
cung cấp ngay: tô chức, cá 
nhân được trực tiếp đọc, 
xem, nghe, ghi chép, sao 
chép, chụp tài liệu hoặc 
được cung cấp ngay bản 
sao, bản chụp tài liệu; 
+ Đối với dữ liệu đơn giản: 
trong thời hạn châm nhất là 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được yêu cầu 
hợp lệ; 
+ Đối với dữ liệu phức tạp, 
cần phải có thời gian để 
xem đxét, đtìm đkiếm, đsao 
chép, trích xuất, tâp hợp từ 
trong cơ sở dữ liệu: trong 
thời hạn châm nhất là 20 
ngày kể từ ngày nhân được 
yêu cầu hợp lệ; 
+ Trường hợp nội dung yêu 
cầu đquá phức đtạp, khối 

Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên Môi trường sửa đôi, bô 
sung một số điêu của Thông tư 
số đ20/2016/TT-BTNMT đngày 
25 tháng 8 năm 2016 quy định 
vê xây dựng, khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo; 
- Thông tư số 294/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí khai thác và sử dụng 
dữ liệu tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Thông tư số 74/2022/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định vê hình thức, thời hạn thu, 
nộp, kê khai các khoản phí, lệ 
phí thuộc thẩm quyên quy định 
của Bộ Tài chính; 
- Thông tư số 55/2018/TT-BTC 
ngày 25 tháng 6 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, 
bô sung một số điêu của 07 
Thông tư quy định thu phí trong 

LO ƠN 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 
4 Úi 

CTQ 
f a >  
y 

<0 
2 o 
N Ì A  



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
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Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

lương lớn: trong thời hạn 
châm nhất là 35 ngày kể từ 
ngày nhân được yêu cầu 
hợp lê; 
+ Đối với trường hợp phải 
thực hiên nghĩa vụ tài 
chính: viêc cung cấp dữ 
liêu được thực hiên sau khi 
tổ chức, cá nhân yêu cầu 
cung cấp dữ liêu được thực 
hiên sau khi tổ chức, cá 
nhân yêu cầu cung cấp dữ 
liêu thực hiên đầy đủ các 
nghĩa vụ tài chính theo quy 
định. 

lĩnh lực tài nguyên, môi trường. 
- Quyết định số 1003/QĐ-
BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố thủ 
tục hành chính chuân hóa lĩnh 
vực biển và hải đảo thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiêp và Môi 
trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biển và hải đảo 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường. 

16 Khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ 
liêu tài nguyên, 
môi trường biển 
và hải đảo thông 
qua mạng điên 
tử (cấp tỉnh) 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
Sở Nông nghiêp và Môi 
trường có trách nhiêm xem 
xét yêu cầu khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liêu của tổ 
chức, cá nhân. 
+ Trường hợp thông tin 
yêu cầu chưa đầy đủ, cơ 
quan quản lý cơ sở dữ liêu 

- Bộ phân Tiếp nhân và 
Trả kết quả của Sở Nông 
nghiêp và Môi trường, số 
63 đường Lý Tự Trọng, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- đTòa đnhà đTrung đtâm 
hành chính, đđường Lê 
Lợi, Phường Bình 

Thu phí theo 
quy định 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP 
ngày 14/06/2017 của Chính phủ 
về thu thâp, quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin, dữ liêu tài 
nguyên và môi trường; 
- Thông tư số 20/2016/TT-
BTNMT ngày 25/8/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về xây 
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Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

có trách nhiệm gửi thông 
tin phản hồi đen tổ chức, cá 
nhân hướng dẫn bổ sung 
thông tin trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được thông tin yêu 
cầu; 
+ Trường hợp thông tin dữ 
liệu yêu cầu không có 
trong cơ sở dữ liệu của cơ 
quan quản lý cơ sở dữ liệu 
hoặc thuộc danh mục bí 
mât không được cung cấp, 
cơ quan quản lý cơ sở dữ 
liệu có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản từ chối 
cung cấp dữ liệu trong thời 
hạn không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ theo quy 
định; 
+ Trường hợp thông tin dữ 
liệu yêu cầu thuộc danh 
mục bí mât mà tổ chức, cá 
nhân yêu cầu là cơ quan, tổ 
chức và người Việt Nam 
được giao thực hiện nhiệm 
vụ liên quan trực tiep đen 
bí mât nhà nước được đê 

Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- đTrung tâm đphục vụ 
hành chính công, số 4 
đường Nguyễn Tất 
Thành, Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

dựng, khai thác và sử dụng cơ 
sở đdữ liệu đtài nguyên, đmôi 
trường biển và hải đảo; 
- Thông tư số 23/2023/TT-
BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Thông tư 
số đ20/2016/TT-BTNMT đngày 
25 tháng 8 năm 2016 quy định 
vê xây dựng, khai thác và sử 
dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo; 
- Thông tư số 294/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, che độ 
thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí khai thác và sử dụng 
dữ liệu tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; 
- Thông tư số 74/2022/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định vê hình thức, thời hạn thu, 
nộp, kê khai các khoản phí, lệ 
phí thuộc thẩm quyên quy định 
của Bộ Tài chính; 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nghi cung câp, chuyên giao 
bí mât nhà nước được quy 
đinh tai Luât Bảo vê bí mât 
nhà nước, cơ quan quản lý 
cơ sở dữ liêu thông báo tổ 
chức, cá nhân đen làm viêc 
trực tiếp. 
- Thời hạn giải quyết và trả 
kết quả: 
+ Đối với dữ liêu đơn giản: 
trong thời han châm nhât 
là 05 ngày làm viêc kê từ 
ngày nhân được yêu cầu 
hợp lê; 
+ Đối với dữ liêu phức tap, 
cần phải có thời gian đê 
xem đxét, đtìm đkiếm, đsao 
chép, trích xuât, tâp hợp từ 
trong cơ sở dữ liêu: trong 
thời han châm nhât là 20 
ngày kê từ ngày nhân được 
yêu cầu hợp lê; 
+ Trường hợp nội dung yêu 
cầu đquá phức đtap, khối 
lượng lớn: trong thời han 
châm nhât là 35 ngày kê từ 
ngày nhân được yêu cầu 
hợp lê; 

- Thông tư số 55/2018/TT-BTC 
ngày 25 tháng 6 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 07 
Thông tư quy đinh thu phí trong 
lĩnh lực tài nguyên, môi trường. 
- Quyết đinh số 1003/QĐ-
BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 
2025 của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố thủ 
tục hành chính chuẩn hóa lĩnh 
vực biên và hải đảo thuộc pham 
vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiêp và Môi 
trường. 
- Quyết đinh số 2298/QĐ-
BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực biên và hải đảo 
thuộc pham vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường. 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

+ Đôi với trường hợp phải 
thực hiện nghĩa vụ tài 
chính: việc cung cấp dữ 
liệu được thực hiện sau khi 
tổ chức, cá nhân yêu cầu 
cung cấp dữ liệu thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ tài 
chính theo quy định. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Giao khu vực 
biển cho cá 
nhân Việt 
Nam để nuôi 
trồng thủy sản 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
ủy ban nhân dân cấp xã trả 
lời ngay tính đầy đủ của hồ 
sơ đôi với trường hợp nộp 
trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 
của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đôi với trường hợp nộp 
hồ sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản 
- Thời hạn thẩm định: 
Trong thời hạn 25 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi 
trường cấp xã tổ chức thẩm 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã 

Không quy 
định 

- Nghị định sô 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các 
khu vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, đsử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định sô 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 40/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một sô điều của Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo và Nghị 
định sô 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định, tô chức kiểm tra thực 
địa (trường hợp cần thiết) 
và trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã xem xét, 
quyết định. 
- đThời hạn đtrình hồ đsơ: 
Không quá ba (03) ngày 
làm việc, kể từ ngày cơ 
quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường câp 
xã trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã quyết định 
giao khu vực biển; trường 
hợp không giao khu vực 
biển thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do 
cho tô chức, cá nhân. 

quy định việc giao các khu vực biển 
nhât định cho tô chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển. 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 
02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-BNNMT 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đôi, 
bô sung trong lĩnh vực biển và hải 
đảo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Gia hạn thời 
hạn giao khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 
trồng thủy sản 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
ủy ban nhân dân câp xã trả 
lời ngay tính đầy đủ của hồ 
sơ đối với trường hợp nộp 
trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 
của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp 
hồ sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản; 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
câp xã 

Không quy 
định 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các 
khu vực biển nhât định cho tô chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số 
điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn thâm định hô sơ: 
Trong thời hạn 20 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân đủ hô 
sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi 
trường câp xã tô chức thâm 
định, tô chức kiểm tra thực 
địa (trường hợp cần thiết) 
và trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã xem xét, 
quyết định. 
- Thời hạn trình, giải quyết 
hô sơ:Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hô sơ trình của 
cơ đquan chuyên đmôn về 
nông nghiệp và môi trường 
câp xã, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã quyết định 
gia hạn; trường hợp không 
gia hạn thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do 
cho tô chức, cá nhân. 

CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc giao các khu vực biển 
nhât định cho tô chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển. 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định thâm 
quyền của chính quyền địa phương 
02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-BNNMT 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đôi, 
bô sung trong lĩnh vực biển và hải 
đảo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 Trả lại khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 

- Thời hạn kiểm tra hô sơ: 
ủy ban nhân dân câp xã trả 
lời ngay tính đầy đủ của hô 
sơ đối với trường hợp nộp 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
câp xã 

Không quy 
định 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các 
khu vực biển nhât định cho tô chức, 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trông thùy sản trực tiêp; trả lời tính đây đù 
cùa hô sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp 
hô sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản 
- Thời hạn thẩm định hô sơ: 
+ HÔ sơ trả lại toàn bộ khu 
vực biển cho cá nhân Việt 
Nam để nuôi trông thùy sản: 
Trong thời hạn 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân đù hô 
sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi 
trường câp xã tô chức thẩm 
định, tô chức kiểm tra thực 
địa (trường hợp cân thiêt) 
và trình Chù tịch ủy ban 
nhân dân câp xã xem xét, 
quyêt định; 
+ HÔ sơ trả lại một phân 
khu vực biển cho cá nhân 
Việt đNam đđể nuôi đtrông 
thùy sản: Trong thời hạn 20 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân đù hô sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường câp 
xã tô chức thẩm định, tô 

cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 cùa 
Chính phù sửa đôi, bô sung một số 
điều cùa Nghị định số 40/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 cùa 
Chính phù quy định chi tiêt thi hành 
một số điều cùa Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 cùa Chính phù 
quy định việc giao các khu vực biển 
nhât định cho tô chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển. 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 cùa 
Chính phù quy định phân định thẩm 
quyền cùa chính quyền địa phương 
02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước cùa Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyêt định số 2298/QĐ-BNNMT 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 cùa Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thù tục hành chính sửa đôi, 
bô sung trong lĩnh vực biển và hải 
đảo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước cùa Bộ Nông nghiệp và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức kiểm tra thực địa 
(trường hợp cần thiết) và 
trình Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp xã xem xét, quyết 
định. 
- Thời hạn trình, giải quyết 
hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ trình của 
cơ đquan chuyên đmôn đvề 
nông nghiệp và môi trường 
cấp xã, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định 
cho phép trả lại khu vực 
biển; trường hợp không cho 
phép trả lại khu vực biển thì 
có ngay văn bản thông báo 
và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân. 

Môi trường. 

4 Sửa đổi, bổ 
sung Quyết 
định giao khu 
vực biển cho 
cá nhân Việt 
Nam để nuôi 
trồng thủy sản 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 
ủy ban nhân dân cấp xã trả 
lời ngay tính đầy đủ của hồ 
sơ đối với trường hợp nộp 
trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 
của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp 
hồ sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã 

Không quy 
định 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các 
khu vực biển nhất định cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

băng văn bản. 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
Trong thời hạn 20 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi 
trường câp xã tô chức thẩm 
định, tô chức kiểm tra thực 
địa (trường hợp cần thiết) 
và trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã xem xét, 
quyết định. 
- Thời hạn trình, giải quyết 
hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ nhân 
được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường câp 
xã, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân câp xã quyết định sửa 
đôi, bô sung Quyết định 
giao khu vực biển; trường 
hợp không sửa đôi, bô sung 
Quyết định giao khu vực 
biển thì có ngay văn bản 
thông báo và nêu rõ lý do 
cho tô chức, cá nhân. 

điều của Nghị định sô 40/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một sô điều của Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo và Nghị 
định sô 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc giao các khu vực biển 
nhât định cho tô chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển. 
- Nghị định sô 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 
02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyết định sô 2298/QĐ-BNNMT 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bô thủ tục hành chính sửa đôi, 
bô sung trong lĩnh vực biển và hải 
đảo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5 Công nhân - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Không quy - Nghị định sô 11/2021/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khu vực biên 
cho đcá đnhân 
Việt Nam đê 
nuôi trồng 
thủy sản 

Uy ban nhân dân câp xã trả 
lời ngay tính đầy đủ của hồ 
sơ đối với trường hợp nộp 
trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 
của hồ sơ trong 01 ngày làm 
việc đối với trường hợp nộp 
hồ sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 
bằng văn bản; 
- Thời hạn thẩm định hồ sơ: 
Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc kê từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 
môn về nông nghiệp và môi 
trường câp xã tô chức thẩm 
định, tô chức kiêm tra thực 
địa (trường hợp cần thiết) 
và trình Chủ tịch Uy ban 
nhân dân câp xã xem xét, 
quyết định. 
- Thời hạn trình, giải quyết 
hồ sơ: Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kê từ nhân 
được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường câp 
xã, Chủ tịch Uy ban nhân 
dân câp xã quyết định công 
nhân khu vực biên; trường 

hành chính công 
câp xã 

định ngày 10 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ quy định việc giao các 
khu vực biên nhât định cho tô chức, 
cá nhân khai thác, đsử dụng tài 
nguyên biên; 
- Nghị định số 65/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một số 
điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Tài nguyên, 
môi trường biên và hải đảo và Nghị 
định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 
tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc giao các khu vực biên 
nhât định cho tô chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biên. 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 
02 câp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyết định số 2298/QĐ-BNNMT 
ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đôi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp không công nhân khu 
vực biển thì có ngay văn 
bản thông báo và nêu rõ lý 
do cho tổ chức, cá nhân. 

bổ sung trong lĩnh vực biển và hải 
đảo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3474/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết 

của cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn đập, 
hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp tiêu dùng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 4527/TTr-SCT 
ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 12 thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; 
An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa phương; Công nghiệp tiêu dùng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 06 cấp xã (Phụ lục I); 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 144+145/Ngày 01-9-2025 

2. Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện: 02 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương: 01 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: 03 thủ tục (Phụ lục IV). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ 
công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nôi bô giải 
quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Công Thương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kinh doanh 

Trong ịthời ịhạn ị 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

2 Cấp lại Giấy phép 
sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục 
đích kinh doanh 

7 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Công Thương. 

3 Cấp sửa đổỉ, bổ 
sung Gỉấy phép sản 
xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích 
kỉnh doanh 

7 ngày làm vỉệc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

4 Cấp Gỉấy phép bán 
lẻ rượu 

Trong ịthờỉ ịhạn ị 10 
ngày làm vỉệc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

5 Cấp sửa đổỉ, bổ 
sung Gỉấy phép bán 
lẻ rượu 

7 ngày làm vỉệc kể 
từ ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hỉện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghỉệp và thương mạỉ. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mớỉ ban hành, được 
sửa đổỉ, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãỉ bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvỉ ịchửc ịnăng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Công Thương. 

6 Cấp lại Giấy phép 
bán lẻ rượu 

Trong ịthời ịhạn ị 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ ịđầy ịđủ, hợp lệ 
của thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
vê phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định vê phân quyên, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1752/QĐ-SCT ịngày ị19 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực AN TOÀN ĐẢP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp xã 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê ịduyệt ịphương 
án cắm mốc chỉ 
giới xác định phạm 
vi bảo vệ đập thủy 
điện 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ ủy ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm tổ chức thẩm 
định: 
Trường hợp nội dung phương án cắm 
mốc chỉ giới phù hợp với quy định 
của pháp luật hiện hành và đặc điểm 
nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm 
định, ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm phê duyệt. 
Trường hợp nội dung phương án cắm 
mốc chỉ giới không phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành hoặc 
không phù hợp với đặc điểm nơi xây 
dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Không - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

<J\ ui 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ban hành văn bản yêu câu chủ sở hữu 
đâp, hô chứa thủy điên điều chỉnh, bổ 
sung phương án cắm mốc chỉ giới. 

2 Thâm đinh, phê 
duyêt phương án 
ứng phó thiên tai 
cho công trình 
vùng hạ du đâp 
thủy điên thuộc 
thâm quyền phê 
duyêt ịcủa ủy ịban 
nhân dân cấp xã 

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày 
nhân đây đủ hô sơ hợp lê, cơ quan tiếp 
nhân hô sơ có trách nhiêm thâm đinh 
hô sơ, kiểm tra thực tế hiên trường khi 
cân thiết, trình cấp có thâm quyền 
xem xét phê duyêt. 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã 

Không - Nghị đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
công nghiêp và thương mại. 
- Quyết định 1752/QĐ-SCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy chứng 
nhân sản phẩm 
công nghiệp nông 
thôn ịtiêu ịbiểu ịcấp 
huyện 

Theo ịKế ịhoạch ịtổ 
chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu 
cấp xã được cấp có 
thẩm quyền phê 
duyệt theo từng kỳ 
bình chọn. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Không thu phí - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- ịQuyết ịđịnh ị1781/QĐ-SCT ịngày ị23 ịtháng ị6 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong ịcác ịlĩnh ịvực ịthuộc ịphạm ịvi ịchức ịnăng 
quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc 
lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

2 Cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc 
lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
về phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công Thương. 

3 câp lại Giây phép 
bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ của 
Thương nhân. 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã 

Theo quy định 
của pháp luât 
vê phí, lệ phí 
hiện hành. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định vê phân quyên, phân câp 
trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định 1781/QĐ-SCT ngày 23 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương vê công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3475/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của Quận 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật đất đai năm 2024; 

Căn cứ Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 58/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 
2019 của Chỉnh phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điều của Luật Quy hoạch sô 
21/2017/QH14; 

Căn cứ Thông tư sô 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về thông kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư sô 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kê hoạch 
sử dụng đất; 

Căn cứ Quyêt định sô 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quôc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đên năm 2050, kê hoạch sử dụng đất quôc gia 5 năm 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quôc hội 
tiêp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chỉnh sách, pháp luật về quy hoạch và 
một sô giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng măc, đây nhanh tiên độ lập và nâng cao 
chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 
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Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về 
thỉ điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Quyết định sổ 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ về phê duyệt Quy hoạch Thành phổ Hồ Chỉ Minh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
về thỉ điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phổ thông qua danh mục 
các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên 
địa bàn Thành phổ (Nghị quyết sổ 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020; sổ 
09/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024; sổ 28/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 
2025); 

Theo đề nghị của ủy ban nhân dân Quân 12 tại Tờ trình sổ 4881/TTr-ƯBND-
NNMT ngày 25 tháng 6 năm 2025 và của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 
sổ 3596/TTr-SNNMT-QLĐ ngày 26 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của Quân 12 với các chỉ tiêu 
chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

5. Diện tích các khu vực lấn biển đưa vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất 
năm 2025. 

(Chi tiết tại phụ lục đỉnh kèm). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 
ủy ban nhân dân Quân 12 có trách nhiệm thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luât về 
đất đai. 
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2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Quân 12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 



PHỤ LỤC 
KÉ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025 CỦA QUẨN 12 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích các loại đất phân bo trong năm kế hoạch: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tong diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tong diện 

tích 
An 
Phú 

Đông 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tân 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhất 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ Tây 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+... (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

TỒNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 5.273,93 875,34 255,95 543,66 421,82 180,57 261,87 389,83 583,99 971,08 518,74 271,08 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 1.100,84 175,62 19,01 78,96 80,26 9,60 23,21 49,40 93,68 434,82 131,96 4,33 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - - - -

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC - - - - - - - - - - - -

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK - - - - - - - - - - - -

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 1.083,56 173,04 19,01 66,22 79,36 9,60 23,21 48,80 93,68 434,78 131,96 3,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - - - - - - - - - -

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - - - -

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - - - -

Trong đó: Đất rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên RSN - - - - - - - - - - - -

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 17,28 2,59 - 12,74 0,90 - - 0,59 - 0,04 - 0,42 

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT - - - - - - - - - - - -

1.9 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - -

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - - - -
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

An 
Phú 

Đông 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tân 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhất 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ Tây 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+... (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 4.173,09 699,72 236,94 464,70 341,56 170,97 238,66 340,43 490,31 536,26 386,78 266,75 

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - - - - - - - - -

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 2.404,08 416,80 132,12 268,11 178,63 107,87 157,84 174,32 310,96 347,71 214,46 95,27 

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17,02 0,64 2,32 1,26 1,84 0,36 1,74 1,26 0,99 1,14 4,32 1,16 

2.4 Đất quốc phòng CQP 111,01 - - 18,57 7,64 3,28 - - - - - 81,52 

2.5 Đất an ninh CAN 5,67 0,49 1,23 - - - 2,69 0,27 - - 0,26 0,73 

2.6 
Đất xây dựng công trinh sự 

nghiệp DSN 226,09 5,38 32,13 16,98 85,31 3,40 5,49 9,38 15,29 6,51 14,95 31,27 

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 36,23 2,62 27,68 0,92 0,88 0,03 1,18 - 0,41 0,50 - 2,01 

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xa hội DXH 1,34 - - - - - - - - 1,34 - -

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,77 0,10 - 0,78 1,79 0,54 0,03 0,16 0,15 0,12 0,09 -

2.6.4 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo DGD 99,83 2,66 4,45 9,73 32,86 2,83 4,27 8,14 8,87 4,06 14,55 7,40 

2.6.5 
Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể 

thao DTT 7,91 - - 5,07 - - - - 2,36 0,26 0,21 -

2.6.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và 
công nghệ 

DKH 66,83 - - - 43,88 - - 1,08 - - - 21,86 

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT - - - - - - - - - - - -

2.6.8 
Đất xây dựng cơ sở khí tượng 

thủy văn DKT - - - - - - - - - - - -

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - - - - - - - -

2.6.10 
Đất xây dựng công trinh sự 

nghiệp khác 
DSK 10,19 - - 0,47 5,89 - - - 3,50 0,24 0,09 -

2.7 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp CSK 328,14 57,56 15,81 77,29 7,83 2,23 14,59 84,72 8,16 5,34 38,94 15,66 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

An 
Phú 

Đông 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tân 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhất 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ Tây 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+... (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK 28,00 - - 28,00 - - - - - - - -

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - - - -

2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập 
trung SCT - - - - - - - - - - - -

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 27,24 1,09 0,76 3,43 1,38 0,55 5,03 1,89 3,07 - 0,92 9,13 

2.7.5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp SKC 272,90 56,47 15,05 45,86 6,45 1,68 9,56 82,83 5,09 5,34 38,03 6,53 

2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS - - - - - - - - - - - -

2.8 
Đất sử dụng vào mục đích công 

cộng 
CCC 865,05 116,96 50,85 74,11 53,97 50,49 48,63 58,98 105,87 167,52 97,72 39,97 

2.8.1 Đất công trinh giao thông DGT 641,25 78,97 41,68 67,44 49,45 43,65 39,16 56,92 66,35 87,76 72,28 37,60 

2.8.2 Đất công trinh thủy lợi DTL 154,94 31,95 7,08 5,28 1,37 0,00 3,86 0,04 33,81 63,56 7,66 0,34 

2.8.3 
Đất công trinh cấp nước, thoát 

nước DCT 2,34 2,34 - - - - - - - - - -

2.8.4 
Đất công trinh phòng, chống thiên 

tai 
DPC 31,54 - - - - - - - 0,86 15,34 15,34 -

2.8.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

danh lam thắng cảnh, di sản thiên 
nhiên 

DDD 0,06 - - - - - - 0,06 - - - -

2.8.6 Đất công trinh xử lý chất thải DRA 0,43 0,30 - - - - - - - 0,13 - -

2.8.7 Đất công trinh năng lượng, chiếu 
sáng công cộng DNL 5,97 0,08 - - 0,17 - 5,31 0,07 0,29 0,01 0,02 0,02 

2.8.8 Đất công trinh hạ tầng bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin 

DBV 0,09 - - - 0,01 - - - 0,08 - - -
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tông diện 
tích 

An 
Phú 

Đông 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tân 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhât 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ Tây 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(7)+... (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

2.8.9 Đât chợ dân sinh, chợ đầu môi DCH 3,70 - 0,17 0,28 0,95 0,91 - 0,08 0,85 0,39 0,07 -

2.8.10 
Đât khu vui chơi, giải trí công 

cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 24,73 3,33 1,91 1,12 2,01 5,92 0,30 1,81 3,64 0,33 2,34 2,02 

2.9 Đât tôn giáo TON 15,70 2,21 0,86 1,97 0,32 1,25 1,21 3,03 2,16 1,30 1,16 0,23 

2.1 Đât tín ngưỡng TIN 5,98 0,75 0,30 0,02 0,77 0,28 0,57 0,49 0,59 1,78 0,15 0,28 

2.11 
Đât nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 
hỏa táng; đât cơ sở lưu giữ tro côt NTD 31,26 0,06 1,30 6,39 5,27 1,60 5,90 3,90 0,44 1,05 4,67 0,66 

2.12 Đât có mặt nước chuyên dùng TVC 161,82 98,87 0,02 - - - - 4,08 45,85 3,91 9,09 -

2.12.1 Đât có mặt nước chuyên dùng 
dạng ao, hồ, đầm, phá MNC - - - - - - - - - - - -

2.12.2 Đât có mặt nước dạng sông, ngòi, 
kênh, rạch, suôi 

SON 161,82 98,87 0,02 - - - - 4,08 45,85 3,91 9,09 -

2.13 Đât phi nông nghiệp khác PNK 1,27 - - - - 0,22 - - - - 1,05 -

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD - - - - - - - - - - - -

Trong đó 

Đât do Nhà nước thu hồi theo quy 
định của pháp luật đât đai chưa 

giao, chưa cho thuê 
CGT - - - - - - - - - - - -

3.1 Đât bằng chưa sử dụng BCS - - - - - - - - - - - -

3.2 Đât đồi núi chưa sử dụng DCS - - - - - - - - - - - -

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS - - - - - - - - - - - -

3.4 Đât có mặt nước chưa sử dụng MCS - - - - - - - - - - - -
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2. Kế hoạch thu hồi đất các loại đất: 
Đơn vi tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 
An 
Phú 
Đôn 

g 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tân 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhất 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ 
Tây 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 17,41 3,44 - 1,07 - - - 2,36 1,07 3,76 5,71 -

1.1 Đất trồng cây hằng năm 
khác 

HN 
K 17,41 3,44 - 1,07 - - - 2,36 1,07 3,76 5,71 -

2 
Nhóm đất phi nông 

nghiệp PNN 7,84 0,53 - 0,62 - - - - 0,79 1,72 3,99 0,20 

2.1 Đất ở tại đô thị ODT 7,65 0,47 - 0,61 - - - - 0,78 1,72 3,87 0,20 

2.2 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 0,04 0,04 - - - - - - - - - -

2.3 Đất sử dụng vào mục 
đích công cộng CCC 0,01 - - - - - - - 0,01 - - -

2.4 
Đất nghĩa trang, nhà tang 
lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ 

sở lưu giữ tro cốt 
NTD 0,13 - - 0,01 - - - - - - 0,12 -

2.5 Đất có mặt nước chuyên 
dùng TVC 0,01 0,01 - - - - - - - - - -

2.6 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK - - - - - - - - - - - -

On 
U I  



3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: On 

Đơn vi tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

An 
Phú 

Đông 

Đông 
Hưng 
Thuận 

Hiệp 
Thành 

Tân 
Chánh 
Hiệp 

Tan 
Hưng 
Thuận 

Tân 
Thới 
Hiệp 

Tân 
Thới 
Nhất 

Thạnh 
Lộc 

Thạnh 
Xuân 

Thới 
An 

Trung 
Mỹ 
Tây 

(1) (2) (3) (4)=(5)+ 
(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Chuyển đất nông nghiệp 
sang đất phi nông nghiệp 

NNP/ 
PNN 31,40 3,44 - 1,10 1,84 - - 2,36 2,87 3,80 15,99 -

1.1 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 
/PNN 29,67 3,44 - 1,10 0,15 - - 2,36 2,87 3,76 15,99 -

1.2 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/ 
PNN 

1,73 - - - 1,69 - - - - 0,04 - -

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

- - - - - - - - - - - -

3 

Chuyển các loại đất khác 
sang đất chăn nuôi tập 
trung khi thực hiện các dự 
án chăn nuôi tập trung quy 
mô lớn 

MHT 
/CNT - - - - - - - - - - - -

4 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất phi 
nông nghiệp 

2,37 - - 1,43 - - - - - 0,82 0,12 -

Trong đó 

4.1 
Đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở chuyển sang đất 
ở 

MHT 
/OCT 

2,37 - - 1,43 - - - - - 0,82 0,12 -



Ghi chủ: 
NNP là mã đât bô sung, bao gôm các loại đât khác trong nhón đât nông nghiệp; 
PNN là mã loại đât theo quy hoạch; 
MHT là mã đât theo hiện trạng sử dụng đât 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2025 

Trong năm 2025 trên địa bàn Quân 12 không có kế hoạch đưa đât chưa sử dụng vào sử dụng. 

5. Diện tích các khu vực lấn biển đưa vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2025. 

Quân 12 không có diện tích tiếp giáp với biển. 
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